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Quê Quán: Xóm 1 xã Xuân Quang huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm: 1925.

Chức vụ: Năm 1945 là Trưởng đoàn Thanh niên Cứu quốc xã Xuân Quang, trong kháng chiến chống Pháp năm 1948 làm Ban cán sự huyện ủy Văn Giang phụ trách xã Xuân Quang.

Phỏng vấn ngày 12, 13 -12 -2009 tại Xóm 1 xã Xuân Quang huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

Người phỏng vấn: Huỳnh Lam Trà.

[Ông 044 tuy tuổi cao nhưng còn khỏe mạnh minh mẫn tiếp chuyện rất vui vẻ,  đời sống gia đình bình thường.]
Bác là bác 044 ạ?
Tôi tên 044.
Họ mình là 044 đúng không ạ?

Phan.

À Phan?

Trên tỉnh họ nhầm là họ Phạm nhưng chính là họ Phan.
Bác là sinh năm bao nhiêu ạ?

Sinh năm 1925.
Quê gốc mình ở đây luôn hả bác?

Quê gốc đây sinh trưởng tại đây, ở chính ngôi nhà cổ kia, còn đây là họ cho 25 triệu, với cả tao tiết kiệm thêm nữa vừa xây nhà này năm nay đấy, làm đây cho nó cao ráo sạch sẽ tý, còn dưới kia là nhà cổ nhìn nó lụp xụp.
Thế thời hồi nhỏ mà trước năm 45 ấy thì bác đi học ở đâu ạ?

Tao học chữ nho, Hán học học ngay cụ đồ Trạc ở đây ông ấy là nhân sĩ trí thức thời Cần Vương ẩn mình về đây dạy học ở đây, quê ông ấy thì ở Nghệ An cơ. Ông ấy sinh ra ba đứa con thì một là liệt sĩ, ông này cùng hoạt động với tao, còn một con vừa chết rồi cũng làm ở Viện Hán Nôm, còn cô con gái nữa.

Đấy là học chữ nho đấy ạ?

Học chữ nho đấy.
Thế cái hồi năm 45 ấy?
Trước năm 45 chứ.
Không hồi năm 45 bác có tham gia cách mạng đúng không thì ai vận động mình tham gia cách mạng?

Hả.
Ai vận động mình tham gia cách mạng?

Hoạt động cách mạng của tao đầu tiên thì là tao vào trong Đào Xuyên thì gặp ông Đám Được bấy giờ ông giới thiệu vào hoạt động, sau thì anh Quang Huy giờ anh cũng về hưu rồi anh giới thiệu làm cách mạng từ đầu năm 45 đấy. Còn bốn tư bốn tiếc ta cũng hoạt động nhưng mà chưa chắp được mối. Ta nói lịch sử là như thế này nhé đầu tiên tao tức bọn cường hào lắm nên người ta lập ra cái hội chày, những thanh niên bị cường hào nó áp chế thế là lập ra cái hội chày mỗi anh có một cái chày giã cua khi nào cần là cứ huy động mang chày giã cua ra tức lên là đánh nhau, hồi đấy thanh niên nên hăng thế, đánh cho bọn cường hào một trận nhưng đánh bí mật, ví dụ nó đi qua mình nấp một chỗ nhảy ra đánh khủng bố thế cho nó sợ nó chừa đi thói hách dịch đàn áp dân. Ví dụ hồi đấy thằng lý trưởng chẳng hạn nó tát một cụ vì hồi đó nó thu thuế cho Nhật ấy mà cụ này vì thiếu thuế nên nó lấy giày nó đạp một cái, thế là hôm đấy đêm hôm nó đi qua hội chày đấy rình đánh cho nó một trận còn cảnh cáo mày mà ức hiếp dân thì tao giết, thế thôi nhưng nó cũng không biết là ai cả thế thôi cái hội chày. Sau các anh ấy biết bảo phải làm cho có tổ chức cần đánh ai là trên cho đánh hẳn hoi chứ đánh như thế nó biết nó về nó phá cơ sở mà, mình đang còn phải ẩn mình.
Thế cái thời năm 45 là bác cướp chính quyền là ở thôn mình luôn à?

Không đến tháng tám cướp chính quyền nhưng ta cướp chính quyền từ này 13 cơ, Hà Nội thì ngày 19 thế mà ở đây dám thành lập chính quyền từ này 13, chính huyện còn ngày 15 hay 16 mới làm tiếp chính quyền mình còn làm ở xã trước.
Tức mình cướp ở xã trước xong mới lên huyện?

Xã trước rồi mới lên huyện xã đây nó cũng mạnh lại gần Gia Lâm, trên này nó có một cái ấp gọi là ấp Tân Trung đấy là cơ sở cách mạng chúng tôi gọi là thượng cấp đã đóng ở đấy rồi, bấy giờ cách mạng thì cấp  trên cứ gọi là thượng cấp, lúc đấy phong trào ở Gia Lâm là mạnh lắm rồi, năm 45 Hà Nội là cơ sở rất mạnh rồi nó lan về đây. Khởi đầu có cụ Viên ông cũng là nhà giàu nhưng ông hay chời bời thế lực hay vào trong đó đánh tổ tôm, ta có Phụ lão cứu Quốc ấy mà lúc đấy Gia Lâm cũng mạnh chứ không riêng gì ở đây, nên các ông về tuyên truyền cho chúng tao đại khái thế, rồi ông mới giới thiệu cho vào Đào Xuyên họp, sau có anh Giai Kiên anh là tù Sơn La sau ngày 6 tháng 3 ta phá tù Sơn La anh ấy về thì tao lên họp ở đấy thì anh ấy phổ biến những chính sách như.
Thế cướp chính quyền xong là mình thành lập Ủy ban lâm thời phải không ạ?

Ừ có.
Thế hồi đấy bác làm gì ạ?

Không hồi đấy tao vẫn chỉ là thanh niên Bí thư thanh niên.
Của thôn gì ạ?

Bí thư thanh niên.
Nhưng của thôn gì ạ?

Bấy giờ nó gọi là Trưởng đoàn thanh niên chứ nó không gọi là bí thư.
Của xã gì?

Xã.

Xã gì?

Xã Xuân Quang đây, bấy giờ nó gọi là Trưởng đoàn Thanh niên cứu quốc. Bấy giờ lập các hội đoàn thể gọi Thanh niên cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Nhi đồng cứu quốc, Phụ lão cứu quốc nghĩa là hồi đó cái đuôi của nó đều có chữ cứu quốc cả.
Thế mình đi cướp chính quyền như thế thì các cái thành phần?

Cướp chính quyền lúc đó thì dễ thôi nhé đầu họp trên Đầu Sơn về mới phổ biến với những ông gọi là trưởng ngành trong xã ấy mà, cả Trưởng ban thanh niên rồi là bấy giờ không gọi là chủ tịch gọi là trưởng thôi, Trưởng ban nông dân cứu quốc, Trưởng ban thanh niên cứu quốc thì đại diện vào họp họp thì bảo thời cơ đến rồi ta cứ phải lấy thôi, nơi nào lấy được thì cứ phải lấy đi, nơi nào cướp chính quyền được thì cứ cướp chính quyền đi, tao nhớ từng người có ông đầu trọc là ông Gấc ông chết mất rồi giờ còn con ông ấy kia kìa. Thì ông ấy bàn thế này bây giờ mình thì dưới cái sở huyện nó vẫn còn, thế thì mình cướp chính quyền thì mình phải làm thế nào mình đưa những cái bọn lý trưởng, phó lý nếu là người anh em của nhà các đồng chí cách mạng, hoặc là những tay ấy mình đã tuyên truyền nó đã nể nang rồi thì mình đưa nó ra để làm chính quyền, ban ngày nó có làm địch nó có về chăng nữa, thằng huyện có lên thì nó sẽ ra nó vẫn tiếp đãi, còn tối mình họp mình giao nhiệm vụ là việc gì mình làm, thế thì bấy giờ mới đưa tay lúc đó nó là lý trưởng.
Tên ông ấy là gì?

Lý trưởng Cửu gọi là lý Cửu với tay phó Nhiên thì cho một tay làm chủ tịch.
Chủ tịch?

Chủ tịch Ủy ban lâm thời đấy, còn một anh là làm phó chủ tịch. 

Xã đấy ạ?

Xã đấy, thế thì sau nó cũng trung thành chứ nó không phản động lại gì cả, phó Nhiên thì sau nó ốm nó chết. Mình cứ đưa vào thế đến khi bầu cử thì mới bầu cử người khác.
À đấy cháu muốn hỏi cái khi mà mình cướp chính quyền thì thành phần lý trưởng, hay chánh tổng có phản ứng gì không ạ?

Cái đấy mình không bắt ai cả, mình chỉ thành lập chính quyền thôi, cơ sở của mình cũng đã mạnh rồi nghĩa là những hàng ngũ chính quyền của địch đã theo mình cả rồi, mình có cơ sở tuyên truyền là quần chúng của mình cả rồi. Thế nhưng mình đưa ai ra không đưa cái anh đấy vì bí mật mà, chỉ đưa Bí thư thanh niên các thứ là công khai thôi, nhưng có một bộ phận vẫn nằm im vẫn bí mật chứ.
Tức Ủy ban lâm thời mình là vẫn dùng lại lý trưởng của chế độ cũ?

Vẫn dùng lại lý trưởng, phó lý hai tay ấy nhưng mà quân sự là mình nắm, Trưởng ban quân sự là của mình, bấy giờ nó gọi là tự vệ chiến đấu chứ mình chưa gọi là dân quân gọi tự vệ thôi. Thành lập đội tự vệ chiến đấu học hiếc trên Lộc Xuyên các anh cử người ra dạy võ viếc đàng hoàng mà, học võ công khai.
À tự vệ là có người về dạy?

Ừ có người về dạy học công khai có chiến khu về mà nhưng mà hồi đó chỉ gọi là thượng cấp cho người về dạy.
Tự vệ có súng hay gì không?

Có bấy giờ mua được hai khẩu súng trường, chứ còn toàn gậy tầm vông với dao mã tấu chứ mình có gì đâu. Mà cướp chính quyền thì nhẹ không ấy mà ra cái nó giả hết triện ngay chứ có gì đâu mà, thu triện rồi tuyên bố với nhân dân là có gì thì hỏi chính quyền ta nhưng mà vẫn có gì cứ hỏi tay lý trưởng này, tay phó lý này cứ thế thôi. Bấy giờ ta cũng khôn vì là mưu của mấy ông kia chứ lúc đầu định đưa mấy anh tự vệ ra làm cơ làm công khai cơ nhưng mà những ông già ấy mưu trí của mấy ông già ấy ông tham mưu ông bảo nên thế thì nó nhẹ nhàng không đổ máu có giết chóc ai đâu chả có gì cả nhẹ nhàng như không. Cướp huyện cũng thế tao nhớ là hôm đó là anh Bình mới anh Liêm, anh Kỳ anh Đài với anh Trọng râu các anh ra lấy huyện. Bấy giờ cái thằng huyện Trì nó đang ra chống lụt nó đang ngồi ở bờ đê cơ, thì mình ra huyện mình tước súng ống trước, nó ngồi kệ nó xong ra bảo nó tôi lấy huyện rồi, nhưng mà thằng đấy nó không hách dịch lắm nên cho nó về Hà Nội, nó bàn giao bằng triện thì cho nó về Hà Nội vì bấy giờ Hà Nội đã cướp chính quyền đâu.
Tức mình không bắt ông ấy?

Cho nó về quê bắt làm gì nhốt nó vào đâu với lại thằng này nó cũng chả tàn ác gì cả, nó biết Việt Minh hoạt động ở vùng này nhưng nó không bắt ai cả vì nó cũng sợ rồi, cách mạng cũng mạnh cái xu thế lúc đó nó sướng lắm đối với thanh niên nó như là mở hội chứ không phải gì đâu, sướng lắm có thể nói hoạt động cách mạng bấy giờ sướng vô cùng, ta nói cái giai đoạn đầu sướng lắm như là đi nhảy múa ca hát giờ nói lại vẫn thấy sướng (cười).
Lúc đấy Ủy ban mới thành lập thì thường bàn những công việc gì hả bác?

Đầu tiên là có ba cái, đầu tiên là diệt dốt bấy giờ gọi là diệt dốt với tăng gia sản xuất, với củng cố lực lượng, mở lớp bình dân học vụ.
À diệt dốt là bình dân học vụ đấy ạ?

Ừ, bấy giờ trước bên chính quyền địch nó cũng có tổ chức ông Ngô Tất Tố đấy mà nó là Hội truyền bá quốc ngữ rồi, nhưng sau mới đổi ra là bình dân học vụ, trước cách mạng cũng lồng vào đưa ông Ngô Tất Tố làm Hội truyền bá quốc ngữ từ năm 40 cơ mà để dân chúng phải biết chữ thì mới làm được chứ. Thành lập Mặt trận Việt Minh từ năm 40 cơ chứ không phải là năm 45. Thì bấy giờ tao đang là học sinh thì tao đã nhặt được tờ truyền đơn rồi nhưng không biết là ai vứt mà cũng không chắp nối được với ai cả, ta nhặt được tờ truyền đơn từ năm 40 cơ in lúc đó thì in bằng đất thó chứ có gì đâu trông nó cũng nhòe nhoẹt nó to như tờ giấy này này, nhưng tiếc là mình không biết mà để giữ lại lưu niệm đến bây giờ thì quí lắm.
Hồi đấy là bác cũng đọc được chữ quốc ngữ rồi?

Tao cũng học chữ quốc ngữ rồi chữ đọc được rồi, bấy giờ ta gần 20 tuổi rồi, tao học chữ Hán nhưng mà cũng học quốc ngữ tao cũng học hết nó gọi là lớp ba.
Cái dậy Bình dân học vụ ở địa phương thì nó như nào hả bác?

Hả.
Bình dân học vụ ở địa phương mình thì diễn ra như thế nào ạ?

Dân á công khai ra giương cờ đỏ sao vàng lên, anh Đạo Úc giờ anh đổi là Quang Huy anh về anh tuyên truyền, anh có khẩu súng lục nhưng mà súng thì tao hỏi sao anh cứ lấy khăn mặt anh lót vào chỗ tay cầm, anh ấy bảo súng ra chó gì tao phải làm thế, mà lúc bấy giờ tuyên truyền cứ cầm súng dơ lên như thế này nhưng thực tế thì có bắn ai đâu (cười) bấy giờ buồn cười lắm ngô nghê lắm.
À ông Quang Huy ông cầm thế đấy ạ?

Giờ không biết anh thế nào chứ mấy năm nay chân nó đau nên không lên chứ trước hàng năm tao hay lên đấy chơi mà anh ấy cũng hay xuống đây, mà mấy năm nay chân nó đau lại không đi được xe đạp, nếu hỏi lịch sử là anh Quang Huy anh về anh ấy tổ chức đấy.
À cái Ủy ban ấy bác thì họ tổ chức Bình dân học vụ như thế nào ạ?

Thì cũng ba nhiệm vụ họ giao đúng như các đoàn thể họ làm mà, cái nhiệm vụ ấy thì bảo kẻ địch về thì không cho biết ở đây có cơ sở, còn nó bắt phu bắt lính thì cứ chống lại bảo là dân nghèo lắm không có nghĩa là chống lại cái thu thuế, chống lại cái bắt phu bắt lính đầu tiên, còn hai tay kia mình đưa ra gọi như là thu dung ấy mà còn có gì thì nội bộ giải quyết, Phụ nữ thì phụ nữ giải quyết, nông dân thì nông dân giải quyết, phụ nữ thì phụ nữ giải quyết chứ có phải bọn chúng giải quyết đâu.
Cái Ủy ban có cái diệt dốt là dạy Bình dân học vụ thì dậy như thế nào?

Không cái đấy thì có ban bình dân học vụ làm.

Ban bình dân học vụ ấy ạ?

Thì thanh niên làm.
Nhưng ai đi học cái bình dân ấy ạ?

Không bấy giờ cứ hô hào dân thì già trẻ lớn bé cứ đi học, ngày đi làm tối học.
Có trường lớp gì không ạ?

Mở nhà tư thôi, ông giáo thì chõ chẽ như chúng tao thì thoát nạn mù chữ rồi thì dạy cho nhau chả hạn như O tròn như quả trứng gà/ Ê thì đội mũ Ơ thì thêm râu.
Đấy bác có thuôc những bài vè như thế không?

Đấy đặt ra thế, tự nhiên nó sáng tác trên nó xuống chứ đâu thế cứ bảo o tròn như quả trứng gà đây này đây là chữ O, ơ thì nó có cái râu, ô thì có cái mũ cái nón đội trên đầu thế thôi chứ có gì đâu. Nhiều khi là vẽ ra cái bức vách để học, nhiều khi giấy không có chữ phải viết xuống đất ấy chứ lúc đầu giấy bút đã có đâu dân nghèo khổ đã có gì đâu. Nhưng bấy giờ tăng gia sản xuất đang đói mà, phá hoang gò bãi vận động trồng rau muống để cứu đói vì rau nó chóng lên mà mau được ăn. Sau có làm cái mạnh như thế này đi vay thóc của nhà giàu để bán cho nhà nghèo tao cũng đi vay mấy chỗ nên giờ mấy đám nó oán tao có khi nó còn kiện lên trung ương mình cơ, các ông còn đưa về hỏi sự việc đó là như thế nào  nhưng mà đúng mình có đi vay thật.
Vay thì họ có cho vay không ạ?

Nói vay chứ thực là ăn hiếp nó chứ nó cho vay đâu, chỉ những người của mình ấy như ông Lái thì ông cho vay gần hết ông chỉ bớt lại vài chục thùng ông ăn thôi, nhà tao hồi đó cũng là nhà giàu nên cũng có bỏ ra, còn những nhà kia phải cưỡng bức ấy chứ như đây có ông Quản Thảnh, ngoài kia có ông Dương Châu tay này nó giàu, sau nó đưa giấy lên chính phủ nó kiện nó ghi rõ tên thằng 044, thằng Tăng nó ghi rõ thế cơ mà.
Đấy là về sau đấy ạ?

Ngay lúc đó ấy chứ cũng phải đi, sau thì cũng làm tua nữa vì dân lúc đó đói quá. Đầu tiên thì vay một ít thôi, còn vận động đồng chí nhà nào có thì bỏ ra một ít vì dân tình đang đói khổ. Đầu tiên là thanh niên chúng tao là phải đi nấu cháo nấu thùng cháo để ngoài Vân Chỉ ai muốn ăn ra húp.
Lúc đó là khởi nghĩa rồi à?

Ừ khởi nghĩa rồi đầu là phải làm những việc như thế trước mắt là tăng gia sản xuất và chống đói mà.
Thế các đội tự vệ các thứ thì ai nuôi họ ăn?

Không đấy là thanh niên phải đảm nhiệm, có anh vừa thanh niên vừa tự vệ phải làm cả hai nhiệm vụ đó, tự vệ chúng tao cũng ngây thơ lắm đầu tiên là mời những bọn lính Pháp cũ ấy mà nó biết về quân sự trước nó ra dạy đầu tiên cũng đi một hai một hai, mời ông Chu ở đây này ông ấy ngớ ngẩn sau mình bắt ông ấy đi cải tạo đấy, lúc đó cho ông làm trưởng ban tự vệ nhưng ông cũng thực thà nhé khi Tây nó về bố ấy lại ra tiếp Tây cũng nói chuyện nhưng mà ông ấy là người của mình mà nó hỏi đây có Việt Minh không ông bảo đây không có Việt Minh, nhưng hồi đấy mình cũng máy móc huyện bảo là những người biết tiếng Pháp thì trước sau cũng làm cho Pháp nên các anh mang ông ấy lên Thái Nguyên gọi là bắt đi di cư cho lên trên ấy. Chứ bấy giờ mình chưa có kiểu là khôn ngoan như bây giờ chứ như bây giờ cứ bảo Việt Minh nó ở chỗ này chỗ này lừa nó đến bãi thì mình nhảy ra đánh bỏ mẹ nó chứ (cười) nhưng bấy giờ có khôn được đâu dại lắm. Sau mang anh lên trên đấy cho anh ấy khai hoang làm ăn cho cách ly đi vì bấy giờ có tiền có lương lậu gì nuôi đâu mà giờ anh chết rồi anh ấy là anh Chu.
Tức là ngày xưa cũng dạy đội tự vệ đấy?

Ừ anh dậy đội tự vệ đầu tiên đấy vì anh là lính cho Pháp về mà mình tuyên truyền anh ấy cũng vào tự vệ rồi mà.
Tự vệ thì ai nuôi họ ăn hả bác?

Làm gì có tiền của gì, dân người ta tốt thì anh em tập tành mệt mỏi thì nấu cho cháo ăn, cháo ăn với dưa chứ có gì đâu mà, tao hồi đó tuy thanh niên nhưng vẫn phải tập tự vệ.
Thời đó đã có cán bộ trung ương xuống mình chưa?

Có trung ương nhưng mà chả qua là anh ở nơi khác đưa về đây thì cứ gọi là thượng cấp đưa về thực ra là các anh ấy hoạt động trước mình một thời gian anh biết nhiều hơn thì đưa về dạy.
Ví dụ như ông nào hả ông?

Hả.
Tên là gì hả ông?

Như anh gì đây lâu quên tên còn sống.
Thời đấy ủy ban đã có báo chí chưa?

Làm gì có, in li tô thỉnh thoảng có mấy tờ giấy tuyên truyền sau học cái mười chính sách của Việt Minh, chính sách sau này thành công thì chia lại công điền mới là chia lại công điền thôi vì trước địa chủ nó chiếm nhiều mà thì mình chia lại công điền khẩu hiệu là người cày có ruộng nên nông dân là thích mà vì trước là làm thuê làm mướn sau này có ruộng mới chủ yếu thế thì mình mới đánh được Tây.
Năm 46 nó có cái bầu cử Quốc hội ấy?

À Quốc hội là năm 46.
Đầu năm 46 đấy thì ở địa phương mình thì tổ chức như thế nào?
Lúc đầu định làm trước là cuối năm 45 sau lại để tháng giêng năm 46 mới bầu cử được.
Thế ở địa phương là bầu cử như thế nào hả bác?

Thì cũng viết phiếu cũng hòm phiếu cũng đàng hoàng, chứ còn bầu của xã thì buồn cười lắm ngô nghê lắm còn Quốc hội thì cũng làm phiếu phiếc đàng hoàng cũng ứng cử ban bầu cử, dân không biết chữ thì thanh niên cử một tổ viết hộ người ta đến bầu thì viết hộ. Thế nhưng bấy giờ mình tuyên truyền vì dân đã biết ai với ai đâu, đầu tiên là viết lên trên bầu cụ Hồ làm chủ tịch viết lên trên, thì hỏi nên bầu ai bầu ai thì mới nên thường trúng cử trăm phần trăm lúc giờ bầu cử dễ lắm. Dân bảo tôi có biết ai đâu anh xem ai là người tốt thì anh viết hộ tôi nói rỉ tai thế, thì trên đã nói là những đồng chí này đồng chí này là của mình đây là những chiến sĩ trí thức mình phải đưa vào để cho đoàn kết thì bầu những người ấy thì trăm phần trăm trúng chả chệch cái gì cả, dễ lắm dân ai phản đối đâu, mà hầu hết là đã ai biết chữ đâu toàn nhờ ban viết hộ, họa hoằn giỏi lắm chỉ được năm phần trăm dân số là tự bầu lấy được. Bấy giờ cũng in tất cả mọi người, ai không đồng ý ai thì gạt, nhưng mình đã đặt ra thôi những ông này cần phải bỏ bớt đi mình cứ đề đề thế thôi cái ban bầu cử đã được huấn luyện trước rồi những đồng chí này nên để bầu còn lại cho người ta thì cái xác xuất nó không bao nhiêu thường thường là trăm phần trăm. Mà trăm phần trăm bầu cụ Hồ làm chủ tịch thì viết lên trên.
Thế còn cái bầu cử của địa phương thì như thế nào ạ?

Địa phương thì ngớ ngẩn lắm, như này nhé để mỗi ông ở đằng sau một cái bát thì tất cả dân làng ra bỏ ngô ông nào nhiều ngô thì ông ấy thắng (cười), không cho ông nhìn nhưng người ta đi thì người ta nhìn mặt được biết rồi đến người nào mà thân mật người ta thích người ta bầu tùy người ta bấy giờ cái đấy lại hoàn toàn dân chủ.
Thế là cứ để cái bát ở giữa à?

Để bát đằng sau lưng ông ấy chứ còn các ông ngồi châu mặt vào này một hàng dài hai ba mươi ông ứng cử, thì dân đi sau ví dụ có 15 người thì phát cho người ta mười lăm hạt ngô  trong 20 25 ông gì đấy thì dân thả hết ngô lúc đấy là lấy 15 thôi.
Trong 15 người đấy là người mình đưa ra à?

Mình có đưa ra nhưng lúc đó chưa ai thích danh vọng gì cả mình vận động người ta mới ra ứng cử cho chứ, nên người ta muốn bầu ai thì bầu ai trúng cũng được, mình đã dự kiến sẵn rồi mà trúng ai cũng tốt, như mình đưa anh này là thanh niên ông kia là cường hào nhưng ông ấy tốt.
Có cả cường hào?

Cũng có cả cường hào có ông tổng Hanh đây này ông là chánh tổng ông trúng nhiều phiếu nhất, tuy ông làm chánh tổng nhưng mà ông nhân từ không ác với ai cả ông nhiều phiếu nhất. Người mình như tay cai Cường lúc bấy giờ hắn tuy đi lính thật nhưng hắn cũng hoạt động với mình tay này nó tháo vát nhanh nhẹn con nhà giàu nhưng mà nó cũng tốt.

[Tiếp sang băng ghi âm số 2] 
Hoạt động đây nó rất sướng thứ hai nữa giải phóng được cái xiềng xích nô lệ ấy mà, đang cường hào nó áp bức mà đánh đổ được phong kiến là nó sướng lắm. Thứ nữa dân đói nhiều anh em đi họp không có gì mà ăn cả mình mới lấy cái thóc cứu đói, bấy giờ chưa có quỹ cứu đói cứu đung gì cả, nên một là đi vay hai là cưỡng bức vay rồi sau này giả những thật ra đã trả được ai đâu chưa trả được ai cả nói thật với cháu thế, nhiều lúc mình cũng ân hận nhưng mà có quyền ở mình đâu, lúc đầu khi tao còn hoạt động tao cũng đề nghị xã địa phương xem thế nào thì họ bảo thôi người ta ủng hộ lâu người ta cũng quên đi rồi, sau thì người ta cũng giác ngộ rồi.

Địa phương mình hồi đấy ngoài Việt Minh ra thì còn có tổ chức nào khác không ạ?

Không có hội chày thì sau thôi.

Không ví dụ ngoài Việt Minh ra thì còn tổ chức nào khác không?

Không đây không có đây nó thuần ngoài Việt Minh ra thì không có tổ chức đảng phái nào khác Quốc Dân Đảng cũng không có, đạo cũng không có. Làng này hoạt động nó cũng sướng vì nó là làng cũ rồi nó không phải sáp nhập mâu thuẫn làng này làng khác, nó thống nhất rồi tất cả mọi việc nó thống nhất làm rất sướng.

À Quốc Dân Đảng cũng không có?

Không có cái gì cả.

Quốc Dân Đảng là năm 46 là Hà Nội có đúng không?

Hà Nội nó có Quốc Dân Đảng nó làm loạn lên còn gì.

Thế ở đây nó không hoạt động à?

Nó không dám đưa về đến đây, chỉ có ngày ấy có tay nó bán báo Việt Nam nó mới in thì về đến đầu làng tự vệ gác thì bắt nó nhưng sau thì cũng tha vì nó chỉ là dân nghèo khổ đi bán báo thôi chứ có gì đâu mà, nó bán tất cả các tờ báo trong đó có tờ Việt Nam thì mình bảo không được bán báo này tịch thu hết đốt đi.

Tức là báo của Quốc Dân Đảng đấy?

Của Quốc Dân Đảng đấy tao cũng nghe anh Kỳ rỗ ở Xuân Cầu anh về đây anh hoạt động anh bảo vừa bắt được một thằng bán báo Quốc Dân Đảng về đây tuyên truyền anh nói thế chứ tao không trực tiếp chỗ ấy.

Thế ở mình có tổ chức đi Nam tiến không ạ?

Nam tiến thì có mình tổ chức đi đây có mấy người anh Khoa là một ông Vượng là hai này ngoài kia anh Đoàn là ba này với anh Xuân được bốn người đi Nam tiến.

Trong xã mình ấy ạ?

Trong xã này có bốn người đi Nam tiến, thì giờ chết tất cả rồi không còn ai nữa. Ông bếp Vượng bên này thì giờ có con trai làm trưởng xóm, còn anh ngoài kia thì giờ vào hội thuốc nam với tao anh trước cũng làm văn phòng cái tổ chức gì ở Hà Nội ấy giờ về hưu nhập với tao cái hội thuốc nam đây để nghiên cứu thuốc nam giúp đời trị bệnh thế thôi, anh Đoàn với anh Xuân ngoài kia thì gia đình liệt sĩ nhớ đây tổ chức được bốn người đi.

Tức là đi Nam tiến đấy?

Đi Nam tiến đấy có ông Vượng đây ông già quá thì ông còn về được vì già quá yếu đau nên trong ấy cho ra thì ông ấy về trước thì ông ấy còn sống còn tất cả ba người khác đều hy sinh cả.

Hy sinh ở trong Nam?

Ừ đều liệt sĩ chết trong đấy nhưng không lấy được hài cốt về.

Tức là đi từ năm 45 đấy à?

Không Nam tiến là 46 mới đi chứ 46 hay 47 gì đấy không phải 47 mà 46, tao không nhớ chính xác hình như cuối 45 đã đi rồi. Tao nhớ là cách mạng thành công mới tổ chức đi Nam tiến cơ mà.

Ông thấy cái ủy ban ấy với Mặt trận Việt Minh nó có quan hệ với nhau như thế nào?

À có chứ lãnh đạo là Việt Minh lãnh đạo ủy ban chả qua là cái bộ máy thừa hành thôi.

[tiếp sang băng ghi âm số 3]

Đây cướp chính quyền trước huyện hai ngày cơ nên lý do sao phải đưa lý trưởng, phó lý vào ban hành chính lúc ấy gọi là ủy ban hành chính chứ gọi là Hành chính kháng chiến. Lúc đấy cũng lo chứ đưa ra bây giờ bán công khai.

Cháu thấy hồi đó nó có cái học bình dân học vụ thì học như thế nào ạ?

Học thì cứ anh nào biết chữ người biết bảo cho người không biết cứ từng nhóm một ở từng xóm một từng tổ một, đầu tiên là tổ thôi thanh niên đảm nhiệm là chính vì thanh niên nhiều người biết chữ mà người biết bảo người không.

Đi dạy như thế thì có?

Dạy như thế thậm chí viết cả xuống sàn nhà sàn đất chữ O chữ A chứ giấy bút hồi đó cũng nghèo cũng khan hiếm lắm. Xong tăng gia sản xuất cứu đói bấy giờ chưa có hũ gọa kháng chiến, thế cứ đi quyên thế rồi thấy ông nào đói lắm thì cầm cho ông ấy một hai bát gạo.

Thế những cái đấy là Ủy ban đứng ra?

Không là đoàn thể làm chứ. Mãi sau thì mình có cái lực lượng ủy ban thì công khai vào nhà ta vay hẳn một hai thùng năm mười thùng nhà nhiều, lúc bấy giờ còn dùng cái loa a lô ai thiếu đói quá thì ra để nhận.

Loa là cái loa tay đấy?

Loa tay bằng cái vỏ quả bầu sau mới có tiền làm cái sắt quận quận tròn vào thế này chứ làm gì có máy có điện đài như bây giờ. Thì a lô a lô có gạo thì bà con nào đói quá thì ra từ thiện. Có nhiều quần chúng tốt người ta ủng hộ thật nhưng cũng có một vài nhà nó cũng co ke thì cũng phải uy hiếp tinh thần đi thì có đội tự vệ đeo kiếm kiếc đằng sau (cười) để khủng bố tinh thần lúc đấy mình cũng sai. Lúc đó tôi tôi thấy là sai vì uy hiếp tinh thần người ta để lấy bảo là vay rồi cũng quên mẹ nó đi có trả đâu (cười). Vì thế sau này người ta cũng sung sướng nhiều chứ con cái giờ xây nhà tầng kinh khủng cả lên chứ có cách mạng mới làm được thế chứ, lúc đó là mình tạm thời giúp dân trong lúc đói, đáng bao nhiêu dăm ba thùng thóc nhưng họ cứ nghĩ là to, nhưng mà dù gì thì mình làm thế mình cũng làm sai mình uy hiếp đáng lẽ cứ vận động hôm nay không được thì mai mai lại ngày kia người nào dễ thì mình làm trước khó thì mình làm sau nó thấy người này ủng hộ người kia ủng hộ thì sau tất nhiên người ta cũng phải theo, nhưng mà không thế vì lúc bấy giờ nóng ruột cho đội tự vệ đi đằng sau một vài cán bộ chính trị đi đàng trước nói một mặt thì uy hiếp tinh thần mang sẵn súng rồi bao tải thúng mủng để lấy, người ta chưa đồng ý đã xúc rồi (cười) nói chuyện nhiều cái buồn cười lắm.

Lúc nãy ông có nói chuyện kí hiệp ước Sơ bộ 6 tháng 3 ấy thì ở địa phương có phản ứng gì không ạ?

Địa phương này thì không người ta chỉ biết nghe thôi nhưng mà tôi có nghe là trong nội bộ chính phủ có phản ứng kinh khủng đấy nhé.

Thế dân không gì à?

Dân đây thì tin bấy giờ tin tuyệt đối cứ bác Hồ nói gì cũng tin tin tuyệt đối cán bộ cũng tin.

Trong ủy ban cũng tin à?

Tin hết không có phản ứng gì cả, nhưng màta nói  anh có được nghe hay thôi.

Vâng ông cứ kể đi.

Nghe rồi à.

Chưa ạ?

Tôi nói bắt đầu họp chính phủ vì ông ấy là thành viên chính phủ rồi mà Bác bảo tôi ký cái này cái này thì ông Trần Huy Liệu ông sừng sộ ông bảo ối giời ơi ông già ơi ông già lẫn rồi bấy giờ họ kể lại mà đồng chí của tao ở Hà Nội lúc giờ tin cẩn kể lại cho nghe lúc đấy mình nói cái chuyện đấy để sau giải thích với dân nhưng sau không giải thích với dân.

Tức là chủ trương là có giải thích với dân ạ?

Không giải thích với dân cái câu ấy nhưng mà khi nó phản ứng nhiều Bác Hồ còn đứng ở vườn hoa Ba Đình. Thế tao nói nốt chỗ ông Trần Huy Liệu ông nói nhé.

Vâng

Ông bảo ối giời ơi ông già ơi ông già lẫn rồi ông Liệu gọi bác Hồ là ông già mà, ông lý luận giặc đến đầu ngõ phải đánh nguyên tắc quân sự nó thế nhưng ông Liệu ông là nhà văn nhà chính trị chứ không phải nhà quân sự lắm đâu thế mà ông nói giặc đến đầu ngõ phải đánh mình cho nó vào trong nhà thì đánh thế nào. Còn bọn Quốc Dân Đảng nó phản ứng ghê lắm nó bảo Hồ Chí Minh bán nước ký cho Pháp vào là bán nước bác Hồ mới nói nhiều quá mà dưới Hà Nội là giới trí thức mà giới trí thức nó không nghe, giới trí thức bấy giờ cũng nhiều người nó thấy thế không hiểu chứ.

Quốc Dân Đảng là phản ứng mạnh?

Nó đả mình ấy, mà đúng binh thư mà như thế thì không được thật, binh thư là giặc đến nhà là phải đánh trước đi đánh phủ đầu đi để nó vào xâm nhập xong đánh khó. Không biết ông Liệu nói thế nó có nghe được không nhưng mà đấy chỉ là nội bộ bàn bạc với nhau không được nói với dân câu đó, mà chỉ giải thích hiệp định Sơ bộ có lợi thế này thế này, giải thích là sức ta lúc đấy yếu không để đánh ngay mà phải củng cố mà phải củng cố thật nhanh cơ tự vệ bây giờ lập nên đi vũ khí rèn luyện đi hàng ngày tập luyện đi, mua thêm vũ khí đúc thêm mã tấu dao găm tất cả mọi thứ đi lựu đạn lựu điếc chuẩn bị đi lúc nào lệnh Bác cho đánh là đánh chứ không phải ký hiệp định Sơ bộ mà ta mất cảnh giác ta lơ là đâu vì biết không phải năm năm nó rút quân đâu vì mình ký với nó như thế mà cũng biết là như thế mình khỏe mình đánh nó nó mới rút.

Hồi đấy Quốc Dân Đảng ở đây không có à?

Đã bảo chỉ mỗi thằng nó bán báo thì sau mình lấy báo đó mình đốt hết.

À xã mình có mỗi Việt Minh thôi không có đảng phái nào khác?

Ừ mỗi Việt Minh thôi không đảng phái thế hoạt động mới sướng chứ.

Thế hồi đó ông thấy Ủy ban có thường xuyên họp không ạ?

Lúc đó tao không trong ủy ban mà tao là Thanh niên thôi hoạt động đoàn thể là chính, lúc giờ ta ở trong Ban Cán sự của huyện thì huyện có chủ trương gì họp thì họ cũng có mời. Ủy ban thì cán sự hay đoàn thể nói nó như Đảng lãnh đạo bây giờ nhé, thì bấy giờ chi bộ Đảng thì chưa có chỉ có Việt Minh thôi tức là đầu tiên là Việt Minh sau mới có mặt trận Liên Việt thì bấy giờ.

À Liên Việt là khoảng năm bao nhiêu hả ông?

Khoảng 46 hay 47 gì đấy ta không nhớ chính xác.

Nhưng Liên Việt là có những ai tham gia vào Liên Việt ạ?

Hả.

Những ai ở trong mặt trận Liên Việt ấy?

Liên Việt ấy thì có tay nó phản lại mình, mặt trận Liên Việt là mình lãnh đạo nhưng nó lại lợi dụng mặt trận Liên Việt nó phản lại mình đó là tay Đức Tâm, thế quả nhiên là nó phản lại ngay bấy giờ sau này nó theo Pháp.

Thế ông thấy những ai hay theo cái tổ chức Liên Việt ấy?

Liên Việt thì nó lại lôi kéo giới cường hào ấy lý phó trưởng cũ bấy giờ nó lại vào Liên Việt nó lập trụ sở ở ngoài chùa ấy, nó còn yêu cầu ủy ban có thông tri gì về đây thì cho chúng tôi một tờ. Bấy giờ anh Đình là chủ tịch thấy nó cũng kinh khủng anh về họp với nó, anh bảo đây là một tổ chức quần chúng tổ chức chính trị chứ bấy giờ cũng không dám nói là của Đảng, nó khó khăn quá bấy giờ Bác Hồ phải đứng ra nói Cộng Sản giải tán nhưng thực ra là rút vào bí mật, huyện ủy bấy giờ thì hãy còn nhưng mà phải lấy tên là Ban sản xuất gửi công văn cho các chi bộ đổi tên là Ban sản xuất phải bí mật như thế, vì quốc tế tất cả mọi thứ nó đang sợ Cộng Sản nếu Cộng Sản thì không đứng ra ngoại giao được, chính phủ bây giờ là chính phủ Dân chủ Cộng hòa, chứ không phải chính phủ Cộng Sản hay là Xã hội Chủ nghĩa như bây giờ mình dám nêu là Xã hội chủ nghĩa chứ bấy giờ chỉ là Dân chủ Cộng hòa.

Tức là tổ chức Liên Việt đấy do Việt Minh lập?

Không mình chứ, Đảng Cộng sản vì Việt Minh làm nhiều cái ở nhiều địa phương có nhiều quần chúng người ta cũng không ưu lắm không thu hút được giới trí thức giới phụ lão nó vào. Bấy giờ để thu hút thì thằng kia thằng Đức Tâm nó mới nắm lấy thời cơ đó vì hắn là một tay lính Pháp hắn đã đi lính cho Pháp về rồi nó nắm thời cơ đấy và nó chống lại hẳn hoi nhưng nó làm láo nó làm láo cái này này, bấy giờ là bọn thanh niên chúng tôi có tay Hải nó hăng lắm nó ở cái xóm nó ở gần nhà mà nó nói phải kiên quyết trừng trị tay này nó mời huyện lên nó vạch mặt tay này thế mà tay này phải chịu và cách chức nó đi. Vì làm cách mạng là xóa bỏ tệ nạn xã hội tại sao anh lại chứa cờ bạc vì nó muốn hoạt động nhưng nó không có quĩ nó mới gây quĩ bằng cách là mời các cụ như cường hào lý tổng thích đánh tổ tôm nhưng lúc đó mình ngăn cấm tệ nạn xã hội là mình xóa không cho đánh bạc, không cho nấu rượu chính quyền mình trong sạch là mình làm như thế, nhưng mà nó lại ngấm ngầm nó cho chứa đánh tổ tôm để nó lấy nó gây quĩ vạch được cái tội ác ấy là chứa cờ bạc mới hạ bệ nó xuống đưa người khác lên đưa mấy ông hiền lành ông ấy lên thì lại ổn đấy nó có cái nhỏ nhỏ thế nó xảy ra trong thời kỳ đó là cuối năm 45 thôi. Nhưng chính quyền mình thì có này nhé bấy giờ nó có tay gọi là tay Cử nó là lính Pháp về cũng kinh sau này chúng tôi cũng phải cảnh giác nó là cai thôi nó về nó nói là nó hoạt động nơi này nơi khác về nó xin vào tổ chức này tổ chức khác thế thì mình cũng nhất trí cho, nó xin ra ứng cử Hội đồng nhân dân mình cũng đồng ý.

Cũng ứng cử Hội đồng nhân dân?

Cũng hội đồng nhân dân của xã mà.

Có trúng cử không ạ?

Có trúng chứ nó cũng được cao phiếu ngang với ông tổng Hanh mà tôi nói đấy. Nhưng trước thời kỳ đấy nó mới làm thế này để gây uy tín cho nó nó mới đả đảo Nguyễn Văn Cửu mà tôi nói là lý trưởng đấy, đả đảo chủ tịch Nguyễn Văn Cửu nó tập hợp số người cùng cánh với nó có cả thiếu nhi trẻ con, con ông lý Cửu cũng đi đả đảo bố Nhi đồng cứu quốc ấy mà biết gì đâu, thấy nó cũng hăng hái thỉnh thoảng nó cũng ra diễn thuyết thì mình cũng cho nó nói cho nó diễn thuyết về chính trị.
[tiếp sang băng ghi âm số 4]

Tao đang nói dở chỗ hiệp định Sơ bộ phải không nhỉ.

Không chỗ Liên Việt ấy ạ.

Thế chỗ Sơ bộ là nghe hết chưa.

Hết rồi ạ.
Tao thấy cũng hay bác Hồ rất sáng suốt đúng là ông lấy tên Chí Minh là đúng, phải thế chứ bấy giờ mà mình đánh cả thằng Tàu cả thằng Pháp mà lúc lực lượng mình non yếu thì biết ra sao. Sau chắc lịch sử phải viết riêng chỗ bác Hồ ký cái hiệp định Sơ bộ.

À Sơ bộ xong thì nó vào nó đóng ở miền Bắc phải không ạ?

Thì cho nó vào mà nó đóng ở Hải Phòng rồi còn gì nữa.

Thế nó có cái sự kiện đánh chiếm Hải Phòng với Lạng Sơn đấy thì địa phương có biết không?

Nó đánh nhiều nơi rồi chứ, mình phải ký ký thế nhưng mà thằng Tàu nó vẫn ở đây nhỡ nó với thằng Pháp nó ký kết với nhau thì sao nó lấy là Đồng minh thì sao. Bọn nó đánh nhau ở Nam bộ mãi rồi Bác mới ký đấy chứ, sau ngày khởi nghĩa mấy ngày nó lợi dụng quân Anh Ấn Pháp nó đã vào rồi cơ mà nó vào Sài gòn đánh nhau trong ấy rồi cơ mà.

Như ông thấy thì khi nào lính Pháp về tới địa phương mình ạ?

Mãi đến 47 nó mới về đến đây.

Về nó chiếm đóng luôn hay là?

Về thì nó chưa chiếm được nó càn quét, mãi 48, 48 nó chưa đóng được mãi 49, 50 nó mới có đồn bốt đóng bảo an đóng chứ chưa có Tây đóng.

Nó mà về như thế thì cái bộ máy của ủy ban với cả Việt Minh có thay đổi gì nhiều không ạ?

À bấy giờ là cái hay vì nó cọ sát mà những anh yếu mà ta gọi là xu thời ấy thì người ta ngãng ra nó lười hoạt động nó chây ỳ ra thôi nó không hoạt động nữa, còn những anh tích cực thì bấy giờ mới được cọ sát mới biết là người nào là trung kiên người nào là yếu người nào là khỏe.

Tức là bộ máy có thay đổi?

Có chứ bộ máy thay đổi chứ, tay Cường mà nói nãy nó trung chủ tịch nó xuống dưới kia nó có dám về vùng tề đâu đi buôn bán ở đâu chứ đi với gái.

Cửu Cao đấy thì?

Cửu Cao đấy thì phản động, chánh Phả nó theo hẳn Pháp nó rào làng nó cấm không cho Việt Minh vào nhưng thực ra đêm mình vẫn vào nó kiểm soát nó gác ở xung quanh không cho người lạ vào trong làng cơ mà.

À ông Cửu Cao mà đầu tiên ông là chủ tịch đấy á?

Ai cơ.

Ông Cửu Cao mà thời gian đầu là năm 45 ấy?

45 thì mình thành lập nên tay gì tao quên mất tên rồi nó chưa có gì phải lấy một tay ở Long Hưng lên cơ.

Như ông thấy thì có nhiều người đi theo Pháp không ạ?

À theo Pháp thì cũng có chứ nhiều thằng nó theo Pháp nó phản động thực sự ấy chứ, nhưng ta cũng còn nhiều nhưng mà im không dám hoạt động gì cả, nhưng mà cốt cán trung kiên thì vẫn đêm tối vào vẫn chui qua hàng rào vì làng nó rộng thế nó rào thì vẫn có khe hở chứ Việt Minh thì bấy giờ vẫn tài lắm.

Đi vào vùng tề đấy ạ?

Vào vùng tề đấy.

Dân chúng có vào vùng tề không ông?

Dân chúng thì người ta vẫn ở ngoài chứ những người tốt thì Việt Minh về ban đêm người ta vẫn tiếp.

Thì lúc đấy ủy ban lại hoạt động bí mật?

Ờ ủy ban thì phải đi sơ tán nơi khác chứ có dám công khai làm việc đâu.

Sơ tán thì sơ tán đi đâu?

Đang nói làng này sau phải đưa tay Bạch lên vì tay Cường thấy nó cứ bỏ như thế mà, ta phải họp ủy ban do Việt Minh lãnh đạo bấy giờ có chi bộ rồi thì chi bộ đứng lên bây giờ cử đồng chí này làm chủ tịch thay cho đồng chí này và cũng nói rõ là anh Cường giờ không dám về tề thì phải có chủ tịch về gặp gỡ dân mà anh không về thì giờ anh làm đơn xin nghỉ để chúng tôi cử người khác thì nó cũng vui vẻ làm đơn thôi mình cũng làm vui vẻ mềm dẻo.

Xong cử ông Bạch lên?

Ông Bạch lên.

Ông Bạch là người của Việt Minh à?

Ông Bạch cũng là người của Việt Minh và cũng là em rể tay Cường cũng là họ hàng nhà nó nhưng mà ông này hăng thanh niên nó khỏe mạnh hơn nó hăng hơn (cười), ông Bạch sau đó thì chết sau khi đi giải truyền đơn ở trên kia sau tìm được xác giờ vào mộ liệt sĩ rồi.

Ông thấy cái tổ chức Đảng có thay đổi nhiều không?

Có chứ đây ông Căn là Bí thư đầu tiên đấy tôi thì bấy giờ lại ở trên Việt Bắc mãi sau cơ sở nó tan hoang nó không còn người thì tôi đang ở Vũ Hổ cơ mà thì các anh lại cử về đây về vùng tề để hoạt động lúc bấy giờ các ông ấy giao ba nhiệm vụ nhưng mà mình chỉ làm được một thôi làm Trưởng công an của huyện với làm Bí thư của xã này bảo thôi tôi làm Bí thư thôi, làm công an thì đi suốt nên không nắm được, thì tôi làm bí thư liên kết anh em ông Căn các thứ xây dựng lại.

À ông có làm công an?

À không tôi không làm vì lúc ấy sức mình không làm được mình nói thẳng nên tỉnh cử người khác về vì họ cho mình thanh niên khỏe có thể kiêm thêm nhưng tôi không làm.

Thì hồi đó ông làm Bí thư?

Bí thư phụ trách xã này bấy giờ gọi là cán sự phụ trách xã vì vẫn ở trong Ban cán sự của huyện mà. Trước thì nó tổ chức thế này huyện thì không giữ chức vụ gì nhưng mà họ xem những anh có năng lực thành lập một ban cán sự họp thì ban cán sự là chính xong phân công mỗi anh một khu vực, anh nào về khu vực nào thì anh có quyền họp đoàn thể họp ủy ban khu vực đấy anh lãnh đạo cả quân sự cả đoàn thể cả tất cả mỗi anh phụ trách một xã nếu lớn hơn là một khu gồm ba bốn xã gọi cán sự khu, tao lúc bấy giờ là cán sự của xã thôi, vì mình biết sức mình lúc đó cũng yếu nữa cơ mình biết sức mình tuy đang thanh niên nhưng bản chất cũng yếu đuối.

Ví dụ ông làm thế thì ông thấy cái việc buôn bán ở địa phương mình nó thế nào ạ?

Gì cơ.

Ông thấy việc buôn bán ở mình nó thế nào?

À buôn bán bấy giờ thì đây là vùng tề thì cũng có người giao lưu mang hàng hóa ra hậu phương xuống bán dưới kia, nhiều khi qua buôn bán mà có cơ sở quần chúng tốt đấy do buôn bán mà mình nắm tin tức ngay ở người đó như đây trước có chợ Từ Hồi chả hạn là của mình mà, thì họ xuống Từ Hồi họ mang vải vóc một số hàng ở vùng tề mới có để mang bán.

Hồi đó mình không cấm buôn bán với Pháp à?

Có chứ nhưng mà mình vẫn thả lỏng để lấy tin tức nữa chứ, một số quần chúng tốt mình vẫn cho đi buôn bán chứ mình cũng khôn chứ, nó cũng lợi dụng mình qua buôn bán nó đưa bọn phòng nhì về đấy mà để nắm tin tức thì mình phải bắt chứ, nhiều khi mình bắt được cả phòng nhì nó đội lốt buôn bán mình phải tỉnh táo chứ.

Thế mình bắt giam à?

Mình bắt khéo bí mật chứ đi ở quãng vắng mới bắt chứ không phải bắt công khai ở chợ.

Bắt thế thì sau như thế nào?

Thằng nào phòng nhì thì mang đi cải tạo, nếu thằng nào tốt nó hối hận lại cho về có khi lại huấn luyện nó thành người của mình.

Mình có thủ tiêu ông nào không?

Cái đấy không vì người ta buôn bán thì có gì mà thủ tiêu.

Vì  chưa biết rõ lắm à?

Trừ khi nó phòng nhì thật thì thủ tiêu nhưng tao cũng không thấy thủ tiêu ai cả.

Buôn bán trao đổi thế thì mình dùng tiền Đông Dương hay tiền cụ Hồ hay tín phiếu hay là gì?

Có cả tiền Việt Nam tiền cụ Hồ ai có Đông Dương thì tốt nó cũng có chỗ đổi tiền chứ.

À có hai loại tiền ạ?

Có nghĩa là dân buôn bán đổi với nhau nó lại mang tiền Việt Nam ấy nó ra ngoài nó mua đồ sành sứ hồi đó nó hay mua tiểu sành, muối mắm nó mua hàng hóa ở địa phương mình sản xuất ra thì nó dùng tiền Việt Nam nó mua.

Họ hay dùng loại tiền nào?

Tiền tài chính bấy giờ in bằng giấy xấu lắm rách luôn ấy chứ,gọi là tiền tài chính chứ chưa gọi là tiền ngân hàng mãi sau mới có tiền ngân hàng còn trước là tiền tài chính. Mà tiền này phải đi giải thích với dân nó mới tiêu đấy chứ.

Tín phiếu à?

Nó chả là tín phiếu nó là tiền tài chính tiền Việt Nam.

Phải giải thích thì họ mới dùng à?

Bây giờ giải thích thế này, vì lúc đó kẻ địch nó cũng xuyên tạc nó nói tiền này không đảm bảo, thì mình bảo cả tài sản cả nước mình đảm bảo, cả chính phủ mình đảm bảo cả một dân tộc mình đảm bảo bấy giờ mình phải giải thích thế chứ vì không có vàng không có gì để đảm bảo cả tiền mất giá luôn thậm chí đi chợ mang bọc tiền to tướng thế này, tiền lúc bấy giờ mất giá kinh khủng lắm. Trước một Đông Dương ăn hai tiền Việt Nam, đầu tiên là một ăn một mình in ra để mình đổi lấy tiền Đông Dương vì mình cũng thích mua hàng của Pháp chứ mình in ra xong đổi hết thành tiền Đông Dương mình tống cho thằng Pháp nên Pháp nó có tờ năm trăm đồng Đông Dương ấy sau nó đình chỉ nó không cho đổi nữa bấy giờ mình biểu tình mình dùng cả người Hoa cơ mà cái năm 46 mình vẫn còn ở trong thủ đô chính phủ chưa sơ tán ra ấy mà mình còn dùng cả lực lượng người Hoa bắt nó phải đổi nhưng nó đổi nhỏ giọt mỗi ngày nó đổi cho một ít nói về đấu tranh tài chính thì như thế.

Thế ông thấy cái thu thuế của địa phương ấy thì thế nào?

Thu thuế ở địa phương á.

Vâng

Thì nó có cái đảm phụ quốc phòng, bấy giờ chưa có thuế nông nghiệp mấy lúc bấy giờ thu đầu tiên là đảm phụ quốc phòng.

Đảm phụ quốc phòng?

Tức là kể cả người dân người diếc là đảm phụ quốc phòng.

Thế thu như thế nào?

Tức là thu như cái kiểu nhân khẩu đấy nhưng bấy giờ người ta cũng có tự nguyện đấy, mỗi nhà mua ba phiếu đảm phụ quốc phòng hay bốn phiếu cũng được, nhưng ít nhất là hộ hay một gia đình cũng phải mua một hai cái gọi là đảm phụ quốc phòng. Đầu tiên là chính phủ còn có cái tuần lễ vàng nữa nhé người ta ủng hộ vàng nhiều lắm, thậm chí có cái nhà người ta ủng hộ gần hết đấy có bà gì trong lịch sử đấy giờ bà còn sống đấy ủng hộ vàng đấy nghê lắm.

Trịnh Văn Bô à?

Tao cũng không nhớ nhưng mà tao nhớ là ủng hộ ghê lắm. Nói đến vàng cái thằng Nguyễn Tường Tam nó lại cuỗm của mình một ít nó là Bộ trưởng ngoại giao mà, khi ra thành lập chính phủ Liên hiệp anh nghiên cứu anh cũng biết cái này nhưng tao cứ nói ở ngoài thế. Lúc bấy giờ mình đưa cả ấy chứ Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần nó là phe phái khác nhưng mà bác Hồ khôn lắm cho chính phủ Liên hiệp, sau kháng chiến thằng Nguyễn Tường Tam nó tếch sang Tàu thằng Nguyễn Hải Thần nó tếch sang Tàu vì nó là Quốc Dân Đảng mà. Bấy giờ nó đi Ngoại giao là cái hội nghị Đà Lạt trước xong sang hội nghị Phông ten nơ bờ lô đáng lẽ nó trưởng đoàn nhưng sau nó bỏ mình phải cử Phạm Văn Đồng đi đấy sau ông là thủ tướng Phạm Văn Đồng đấy lúc đó ông giữ chức gì lâu ngày tao cũng quên rồi.

Thế cái thuế là khi nào nó mới có hả ông?

Hả.

Thuế nông nghiệp ấy?

Thuế thì mãi năm 50 51 mới có nhưng vùng này không thu được vì dân tề mình không thu được chỉ có ủng hộ công phiếu kháng chiến thôi.

Tức là có sắc lệnh về thuế nông nghiệp mà lại không thu được?

Có nhưng mà vì không thể thu được vì mình phải bí mật đi gặp người dân để xem ai là quần chúng tốt mà chưa chi mình đã dùng  thuế nông nghiệp thì một là cũng không thu được hai là chỉ thêm rắc rối ra thôi nên vùng này không thu, nơi nào thu chứ vùng này không thu được.

Không có thuế như thế thì mình lấy kinh phí hoạt động ở đâu?

Cán bộ phải tự như tao phải bán mấy sào ruộng ở nhà, ông Lợi là bán mấy sào ruộng của nhà đi mà hoạt động chứ có lương đâu mấy đồng chí là bán ruộng.

Tức là mang tiền nhà đi hoạt động?

Mang tiền nhà đi, thậm chí súng là tao bán mấy sào vườn đi để tao mua khẩu súng lục tao bán mấy sào vườn của tổ tiên để lại để mua súng cho nó cái nhỡ cái gặp địch mình lấy gì mình chiến đấu, có mua mấy khẩu súng trường thì giao cho tự vệ còn súng lục thì mình phải tự túc. Sau nó thành lập một cái như quĩ nuôi quân bấy giờ ấy.

Quĩ nuôi quân?

Quĩ nuôi quân thì người ta ủng hộ bằng thóc dân lúc đó cũng nghèo ủng hộ người mấy đấu gạo mấy thúng thóc mang đến thì tập trung một chỗ anh em luyện tập thì ăn ai giàu thì đóng góp ai nghèo thì thôi đến đây luyện tập thì có đây rồi, tao là nhà giàu tao mang hàng ca gạo tao vứt vào đấy ấy chứ.

Ông thấy địa phương mình có xưởng sản xuất vũ khí hay là gì không ?

Không sản xuất vũ khí đây thì không làm gì có.

Chưa có à?

Xã chưa có đi mua thôi, chỉ có Thắng Lợi đã có mấy tay gọi tay Núi nó dám nghiên cứu nó làm cái khẩu súng lục ấy nhưng bắn ọc ạch lắm chóng vỡ nòng lắm chả biết nó làm cái nòng bằng cái máy nước hay gì đấy, còn cái súng bắn chim thì có sản xuất chỉ mấy tay ở Thắng Lợi nó làm thôi.

Ở Thắng Lợi có xưởng sản xuất ạ?

Có xưởng nhưng nhỏ chả qua là tư nhân mấy đồng chí cách mạng nó mày mò nó làm.

Lúc đấy nó gọi là xã Thắng Lợi à?

Không gọi là xã Thắng Lợi nó là thôn Tầm Tang bây giờ mới là Thắng Lợi chứ. Nó là thôn Tầm Tang với thôn Sâm Khố vì xưa nuôi tằm trồng dâu nhiều mà nên đặt tên là cái thôn Tầm Tang. Còn thôn bà Trưng bà về bà chứa lương thực ở đấy gọi là Sâm Khố kho lương thực của bà Trưng Nữ Vương.

Nó là xã Xuân Quang này?

Không nó là Thắng Lợi cũng của huyện Văn Giang này. Tao nhớ hồi đó mua ở đó nhưng bắn ậm ạch nên sau không mua nữa anh em chỉ gọi là hình thức nhiều hơn còn bắn thì kẻ địch có khi không chết mà lại nguy hiểm cho mình súng tắc thì bỏ mẹ, tao bán vườn đi để mua nhờ cái anh Bí thư Việt Minh thôi chứ chưa phải Đảng Đảng tao mãi đến năm 48 tao mới được kết nạp cơ mà chứ tao không biết là Bí thư Đảng bấy giờ đâu sau mới biết là anh Bình rỗ, khi tao được kết nạp thì anh Bình rỗ đấy làm Bí thư huyện ủy.

À ông là kết nạp năm 48?

Tao là kết nạp năm 48.

Năm 48 kết nạp thì ai giới thiệu mình vào Đảng?

Giới thiệu thì bấy giờ là ông Nghệ ông Điện ông ấy kết nạp trước thì ông giới thiệu mình vào, lúc đó tao vẫn là cán sự của huyện.

Lúc đấy dự bị lâu không?

Nó thành kiến tao con nhà giàu nó thử thách chán mới kết nạp kết nạp bần cố nông là chính.

Ông dự bị mấy tháng?

Tao đặc biệt lúc bấy giờ dự bị ngắn thôi đáng lẽ là một năm nửa năm nhưng mà tao kết nạp tháng năm thì tháng mười đã chính thức rồi.

Kết nạp là kết nạp bí mật à?

Kết nạp bí mật chứ bấy giờ vùng tề rồi mà chúng tao hoạt động trong vùng địch chứ.

Có lễ kết nạp không?

Có hẳn hoi chứ cũng treo cờ búa liềm hẳn hoi chứ kết nạp ở xóm 5, ông Căn lúc đấy là Bí thư, trước thì còn kết nạp với Trung Tử Sơn tức là Văn Đức ấy mà thì tay Hương làm bí thư sau thì tách ra chi bộ này đủ sức thì Căn làm bí thư.

Cháu nhớ là Đảng viên những năm 51 52 gì đấy nó có cái cuộc chỉnh huấn đảng thì ông có đi học cái lớp đấy không?

Năm 51, 52 tao bị tù không biết.

Chỉnh huấn chỉnh quân gì đấy?

Tao bị bắt mấy lần Tây nó bắt mình cũng chủ quan nên bị bắt.

Thế có học lớp nào dài hạn về chỉnh huấn đảng?

Không tao chỉ học cái lớp gọi là ở trường Cách mạng tháng Tám trường Đảng mở đấy học tập trung.

Học thì ở xã à?

Không ở huyện chứ.

Học lâu không ông?

Học một tháng hay hai tháng gì đấy, còn ở xã thì anh Căn cứ bảy ngày học có mười mấy đồng chí đấy bấy giờ cũng ngây thơ ông Căn cũng ngây thơ cho học cái gì mà chả phù hợp cái gì cả cho học chủ nghĩa Mác rồi chủ nghĩa Tư bản rồi cái gì ấy.

À đấy thế ông học một tháng thì học cái gì ạ?

Học tháng thì rất tốt học cả nhé đầu tiên là củng cố chính quyền tổ chức bộ máy chính quyền ra sao nhé, tổ chức đoàn thể ra sao nhé phải học, song địch vận ra sao nhé thì có chuyện đề của địch vận tỉnh đến giải thích, học về thanh niên thì có tay Thanh niên nó đến giải thích.

Lớp có đông người không ông?

Đông chứ mấy trăm người ấy chứ học đấy là học của tỉnh đấy chứ.

Tức là có tài liệu sách vở cho mình học?

Có tài liệu in hẳn hoi in li tô li tiếc đàng hoàng có người đến giảng hẳn hoi. Bấy giờ thì anh nào nó cũng đến tranh sang chuyên đề của nó vì mình bấy giờ là thanh niên học sinh còn nhiều anh em là nông dân tiếp thu chậm.

Ngày đấy thì có học về chủ nghĩa Mác Lênin hay gì không?

Có học về Chủ nghĩa Mác Lênin nhưng mà đầu tiên thôi, đến mãi sau tao mới học ở Hà Nội thì mới học sáu tháng về Chủ nghĩa Mác Lênin, năm 60 cũng học sơ cấp thôi chứ chưa phải là trung cấp gì cả.

Ngày mình học một tháng là chưa học Chủ nghĩa Mác Lênin?

Học gọi là cảm tình thì học độ tháng.

Thế học chỉnh huấn?

Chỉnh huấn thì tao đi tù không được học chỉnh huấn đang bị Pháp giam ấy mà.

Ông bị giam ở đâu ạ?

Giam đến 53 mãi sau chúng tao mới trốn ra được cơ mà.
[tiếp sang băng ghi âm số 5]

Cái giai đoạn tao ở nhà tao phụ trách cái xã này thì tao biết cũng đi mấy lần sau họ lại cho về mang danh là phụ trách chứ không làm chủ tịch cũng không làm bí thư chỉ phụ trách ban cán sự nó gọi là phụ trách đấy. Còn tình hình cụ thể thì ông Căn ông ở đây nhiều nhất, tao chỉ năm quãng 45, 46, 47 với khoảng 53 54.

Đấy cái năm 52 53 nó có cái giảm tô xong đến cải cách ruộng đất ấy ạ?

Thời đấy tao bị qui oan.

Qui oan như thế nào ạ?

Nó giam ông Căn cũng bị giam.

À ông bị qui oan ấy ạ?

Bây giờ tôi nói chuyện cải cách cho anh biết nhé là một cái sai lầm lớn của Đảng mình bấy giờ sai lầm lớn. Bấy giờ cho cái tay Hồ Viết Thắng nó là Bí thư huyện ủy của cái huyện gì trong Nghệ An ấy nó là người trong ấy nhưng là người tin cậy mới cho đi học nhưng nó máy móc về nó nhận định cán bộ chính trị nó đơm một câu thế này tao biết là anh Huân anh cho biết chứ mình không được họp, anh Huân cũng là tiền khởi nghĩa với nhau mà anh thân với tao anh cũng đi Cải cách ruộng đất nên anh ấy biết khi về anh bảo tao đi tao thương chúng mày lắm nhưng mà tao biết thể nào chúng mày cũng bị bắt, tôi hỏi sao anh lại biết trước, anh bảo trong nghị quyết nó có ghi câu này những chi bộ Đảng Cộng Sản trong vùng địch thì hầu hết là của địch, thế là chết rồi nó cho là những Đảng viên trong lòng địch là địch lập ra chứ không phải mình lập ra, không ít nhất cũng bị địch lũng đoạn tức là địch nó đưa người vào nó làm biến chất thoái hóa nghị quyết nói thế thì nó không bắt mình thì nó để làm gì. Bí thư chủ tịch nó bắt, nhiều anh non yếu quá nó bắn, bắn khối ra mình mất nhiều hơn là trận Điện Biên Phủ cơ mà, mất nhiều cán bộ hơn trận Điện Biên Phủ cán bộ Đảng viên chết rất nhiều.

Nhưng xã mình có ai bị bắn không ạ?

Xã mình thì chưa ai bị bắn, chỉ có một đồng chí Điện đây này cắn lưỡi định tự tử nhưng không chết, ông Căn cũng bị giam đấy, tao cũng bị bắt.

Bắt thế là ai bắt ạ?

Đội Cải cách nó bắt chứ ai.

Đội Cải cách?

Anh ít tuổi chưa biết chứ cải cách long trời lở đất nó làm kinh khủng lên long trời lở đất kinh khủng.

Nhưng  phải có chứng cớ như nào như nào mới bắt được chứ?

Chứng cớ gì, đầu tiên nó về nó giải tán chi bộ Đảng không cho chị bộ Đảng hoạt động cái gì cả. Giải tán cả ủy ban ủy ban giải tán hết, nó đưa mấy tay cốt cán lên đầu tiên làng này nó đưa cái tay Dưỡng là anh không biết một chữ nào cả lên làm chủ tịch nó có kỳ không, nó là cốt cán mà, đưa một cái anh bên kia tập tọng I tờ lên làm bí thư gọi là ông Sơ, mấy anh đó bây giờ còn sống cả tao cũng hay gặp tao cứ tủm tỉm tao cười thôi (cười). Nó đưa anh Huân Cổng làm Bí thư nông hội nhưng tay Huân Cổng này nó còn biết điều sau nhiều cái nó còn phản đối lại, còn mấy anh kia thì nó cứ bảo sao làm vậy đội Cải cách nó quyết định chứ “nhất đội nhì giời cơ mà” đội nó to hơn cả tiền trảm hậu tấu mà, nó cần giết ai là nó giết xong nó mới báo cáo sau. Bấy giờ Ban cải cách ruộng đất nó lãnh đạo hết chính phủ là bù nhìn cả, Đảng cũng không lãnh đạo nổi nữa rồi nó kinh khủng thế nó gần như là Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc ấy. Mình là còn Bác Hồ sống bấy giờ bác Hồ biết sai. Nhưng mà tao nói ngoài rìa một tý cái đám Đảng viên mình cũng hăng tao thì bị nó giam không trốn được chứ không thì cũng chạy lên trung ương báo cho biết là có sai lầm. Nhưng mà có anh Thái già vì có mấy anh Thái Thái già Thái trẻ, anh Thái già anh hăng lắm anh trốn mẹ lên trung ương, lúc bấy giờ Chủ tịch tỉnh nó còn bắt cơ mà.

Chủ tịch Hưng Yên ấy ạ?

Bấy giờ Chủ tịch tỉnh Hưng Yên nó chuẩn bị bắt nhưng anh ấy biết trước anh ấy lên trung ương anh gặp anh bảo là nếu Bác không cho gặp thì anh ấy sẽ tuyệt thực ở đây, xong mãi gặp Bác Hồ anh mới kể lại tình hình anh nói báo cáo Bác bây giờ nghị quyết của Đảng bảo là chúng cháu ở vùng địch Hưng Yên là vùng địch thì bao nhiêu đồn bốt chúng tao phá trụi chứ đâu Từ Hồ rồi bốt Xuân Quang Cửu Cao rồi các đồn kia phá hết bao nhiêu bốt phá hết Hưng Yên cũng anh hùng lắm chứ.

Tức là các đội Cải cách về toàn bắt đồng chí của mình?

Bắt đồng chí của mình trước ấy chứ bắt Đảng viên.

Thế bắt là cứ tự bắt thôi?

Thì nó cứ gọi ra nó bắt nó trói giật cánh khỉ chứ có lệnh có lung gì đâu mà mồm nó bảo nhau là bắt có lệnh gì đâu không khác gì Cách mạng văn hóa Trung Quốc. Nhưng mình Bác còn sáng suốt sau ông Trường Chinh nhận khuyết điểm đấy ông Trường Chinh bấy giờ chả Tổng bí thư mà sau thôi không làm Bí thư nữa giao cho Bác Bác kiêm đấy vừa Chủ tịch nước vừa Chủ tịch Đảng. Ông Lê Văn Lương Trưởng ban tổ chức của Đảng cũng xin nhận khuyết điểm, cái này là anh Huân anh làm chuyện viên Đại tá ở trên hồi đó anh biết hết anh chơi thân thiết với tao, không biết giờ anh còn sống hay chết trước anh liêm khiết lắm nhà có mỗi cái xe đạp làm chuyên viên cao cấp như thế nhưng nhà có mỗi cái xe đạp cọc cạch sau cũng bán đi cho con đi học anh đi bộ về đây chơi ngày xưa anh còn khỏe là hay đi bộ về đây chơi.

Tức là ông Huân đấy trước cũng ở xã mình à?

Không anh ấy ở vùng khác ở dưới Yên Nội cơ.

Ông biết trước là thế nào các ông cũng bị bắt?

Biết kể cả sai lầm hay gì vì anh ở gần trung ương. Đang nói chuyện nghị quyết nó ghi là cán bộ vùng địch à nó nói thẳng ra là chi bộ vùng địch hầu hết là của địch không ít nhất cũng bị địch lũng đoạn thế nên nó không giải tán nó để làm gì nên nó giải tán hết nó bắt, nó bắt những anh nào là chủ chốt như bí thư, chủ tịch, hay cán sự đấy huyện ủy đấy, hình như tao nghe đâu ông Văn Tiến Dũng về miền quê ở đâu du kích nó còn định bắt ông ấy cơ mà sau ông ấy là Đại tướng, bấy giờ mới trung tướng thôi về chơi ở quê mà nó còn bắt. Nhưng thằng bảo vệ nó khôn nó bảo thằng nào mà đụng đến thiếu tướng thì sẽ bị bắn ngay cần vụ bảo vệ nó dơ súng sten lên bọn cải cách nó yếu thế hơn nên phải thôi đấy. Còn nhà ông Trường Chinh đáng lẽ nó cũng định qui đấy, bấy giờ chỉ sót mỗi nhà ông Võ Nguyên Giáp với cả Bác Hồ là nó không làm gì thôi, còn ông Trường Chinh cũng phải mang cả bố mẹ lên Hà Nội ở chứ ở nó cũng tố vì nhà ông Trường Chinh cũng giàu mà.

Tức là toàn nông dân tố à?

Đội cải cách nó khơi nông dân lên rồi tố cáo bắt mà.

Ví dụ tài sản địa chủ thì như thế nào ạ?

Nó lấy tài sản địa chủ nó chia cho nông dân, cái nhà tao đây nó cũng lấy nó chia cho nông dân rồi đấy chứ cái nhà cũ đây này.

À thế là ông bị qui thành phần là?

Địa chủ không những thế nó còn nói là đầu sỏ Quốc Dân Đảng cơ mà kinh khủng thế chứ.

Cháu tưởng địa chủ thì phải có nhiều ruộng nhiều đất chứ nhỉ?

Ừ nhiều ruộng nhiều đất, nhưng ruộng nhà tao thì cũng chỉ có vài mẫu thôi nhưng nó cũng cứ qui chứ, thậm chí có nhà chả có tí ruộng mẹ nào nó cũng qui lên là địa chủ. Nó cứ qui vì nó có tỉ lệ thế này 25 phần trăm là địa chủ hay là 2,5 địa chủ ấy bấy giờ nó qui cái tỉ lệ chưa địa chủ thì phải tìm cho đủ địa chủ mới được, thậm chí có anh cán bộ cải cách nó không tìm được nó phải bắn nó tự sát nó cũng trung thành. Thế tao lại nhớ có cái anh Khôi gọi là Khôi lớn Khôi cải cách anh ấy bố mẹ cũng bị nó qui địa chủ, vì cải cách thì nó dốt nó không biết gì nó cho anh ấy là văn phòng nên biết viết cải cách nó dốt mà nhiều thằng là đội trưởng hẳn hoi mà chả biết chữ mù nào cả thế mới lạ kỳ kinh khủng thế (cười).

Cứ thích bắt ai là bắt?

Bắt ai là bắt cứ đưa ra cứ đủ tỷ lệ cái đã. Sau tổng kết mới chỉ nhận sai lầm không thôi nhưng cái gọi là chưa có người trung thực mà phanh phui cái ấy ra đấy. Chỉ có Bác Hồ lúc đấy rất sáng suốt Bác mới thu được đủ chứng cớ của những Đảng viên cộng sản trung thành đến đấy cũng cấp tình hình nên Bác mới quyết định là phải sửa sai, chứ bấy giờ mấy cái ông còn nói là phúc tra nói là phúc tra lại mà, Bác bảo thôi các chú sai lầm nhận sai đi để sửa chứ còn phúc tra gì nữa rõ ràng đây gì nữa Bác đưa ra chứng cứ ở các nơi đây có ông Thái già và những đồng chí trung thành tuyệt đối, Hưng Yên nó như thế nó ngay gần Hà Nội mà đã đồn bốt bị phá hết thu bao nhiêu đại bác súng ống quân cung cấp cho Điện Biên Phủ bao nhiêu các đồng chí có biết không, không có các đồng chí đấy thì kháng chiến làm sao thắng lợi được mà bảo người ta là địch cả là thế nào đưa chứng cứ cụ thể thế mà tay Hồ Viết Thắng nó còn cãi cơ nó cứ lấy cái le là Trung Quốc người ta làm thế là đúng.

À thế là hồi đấy là Trung Quốc làm hả ông?

Thì chính nó là theo học mót của Trung Quốc mà Trung Quốc nó còn tồi tệ nữa.

Không thế Trung Quốc nó có?

Trung Quốc nó cũng cải cách ruộng đất chứ.

Thế có cố vấn Trung Quốc về đây không?

Cả cố vấn Trung Quốc về đất chứ.

Về địa phương mình ấy ạ?

Có nó về nhưng nó ở trung ương chứ nó ở đây làm gì, nhưng cái đó là học mót của Trung Quốc, Trung Quốc sau cải cách ruộng đất nó còn làm cái Cách mạng Văn hóa nữa lúc đó nó định đánh đổ Đảng Cộng Sản đấy chứ. Chính cái bọn Giang Thanh giờ tôi nói sang quốc tế tý nhé chính cái bọn gì đấy là gián điệp của Mỹ Mỹ nó cái vào nó phá từ trong phá ra sau ông Đặng Tiểu Bình mới bắt được cái bọn đó chứ bốn tên tao chỉ nghe thế chứ báo chắc nó cũng không đăng. Tao nghe các anh ấy nói khi họp trung ương Đặng Tiểu Bình mới mang những chiến sĩ trung kiên đến mang cả súng đến bắt bốn cái tên kia đứng dí tai vào đấy biết chứng cớ bắt phải nhận tội. Mình cũng có lực lượng bắt giam hẳn hoi sau đưa xử. Bấy giờ Chu Ân Lai là người của mình mà nhưng trung lập nó còn để cho sống vì ông khôn ngoan chưa để lộ ra là trung kiên như ông Lưu Thiếu Kỳ là Chủ tịch nước trung kiên nó cũng bắt, chủ tịch nó bắt thì thủ tướng nó bắt lúc nào mà chả được. Công nhận Đặng Tiểu Bình cũng anh hùng thế mà ông ấy vẫn dò xét các thứ thì ông ấy mới làm được thế chứ.

Cháu hỏi lại chuyện cải cách cốt cán mà tố thì chắc phải có người xui có người bảo cho cách tố không ạ?

À đây thì nó cứ gọi là thế đầu tiên là nó bắt Đảng viên Đảng Cộng Sản trước tất cả bắt hết đây ông Căn ông Điện tao là nó bắt hết.

Cho nông dân đứng ra tố?

Chả biết nó có tố hay không sau nó mang nó tố tao.

Có đấu tố không?

Đấu tố cũng có nhưng tao cũng gan mấy ông kia ông Điện bị hỏi cung rồi sợ định cắn lưỡi chết, ông Lãng đây là sợ quá cũng khai nó vẽ ra nó bảo ông Điện bảo thằng 044 nó là Quốc Dân Đảng nó tổ chức tôi ngoài mặt là Cộng Sản nhưng mà là Quốc Dân Đảng thế ông nhận khai thế đấy. Thế sau khi tao ra tao mới hỏi sao các đồng chí lại nói tôi thế. Điện mới dơ tay ra bảo nó trói đau quá nó tra tấn đau quá.

À có tra tấn à?

Nhưng mà mấy ông kia là trước chưa từng bị bắt tao đã trải qua thử lửa là Tây nó bắt nó tra tấn nhiều rồi những đòn đánh đấy cũng không thường. Nó dùng cái cũng dã man, cải cách ruộng đất mấy thằng cốt cán nó cũng dã man.

Cũng đánh à?

Bấy giờ nói là không được dùng nhục hình nhưng nó dùng nhục hình trá hình nó bắt như thế này cháu bảo có kinh khủng không. Nó tổ chức một tốp cốt cán hỏi cung nó phân ra ba đứa hỏi một tối mỗi đứa hỏi một vài trống canh hỏi xong thằng khác nó lại vào hỏi tiếp xong thằng khác nó lại vào hỏi tiếp nữa hỏi cho suốt cả một đêm. Nhưng tao gan kệ nó không nói không rằng gì có thằng giờ còn sống đấy nó cứ túm tóc nó giật mình một cái mình dựa vào bức vách mà nó ngồi ở ghế nó túm tóc nó lại giật một cái cho mình tỉnh nhưng mà kệ chả nói gì cả tao giả cách như ngủ mê cho nó hỏi chán thì thôi mà nói với nó cũng chả giải quyết được gì cả, mình không dám xưng tao vì bấy giờ nó bắt xưng con cơ, thỉnh thoảng tôi cũng nói tôi không phải là Quốc Dân Đảng tôi là Cộng Sản nói mỗi câu thế thế thế thôi, nó cứ tra tấn như thế mãi mãi mãi hàng mấy tháng giời ấy chứ, mấy ông kia nó cũng tra tấn như thế là nhược không còn tinh thần nữa, mà nó mớm cung nhé nó nói nó viết sẵn thằng nào kí thì ký không kí điểm chỉ vào đây thì nó lấy cái đấy nó lập hồ sơ nó đưa lên là tử hình chứ có gì đâu mà.

Tử hình luôn?

Nhiều thằng nhận là tử hình, tao thì tay Khôi nó bảo là nó sắp sửa làm án tử hình mày đấy. Nhưng may khi Bác biết sai thì Bác ra lệnh sửa sai đình lại hết tất cả các vụ án không được bắn giết ai nữa, tất cả vụ trước là bỏ hết đình chỉ hết bây giờ là tập trung đi sửa sai.

Sửa sai là sửa sai như thế nào hả ông?

Sửa là lại những cái gì sai lầm là sửa lại, tao thì nó biết là không phải Quốc Dân Đảng không phản động thì nó lại lấy đi làm sửa sai thôi mà.

À lại lấy mình đi làm sửa sai?

Lại lấy mình đi sửa sai tại vì mình là sửa sai nó phải lấy những người uy tín chứ ông Điện ông Căn nó lấy hết lại dựa vào chi bộ cũ để sửa sai.

Tức là mình đi mình bắt những người kia à hay là như thế nào ạ?

Không bắt, sửa sai bấy giờ mềm dẻo chứ nhân đạo vì toàn là Đảng viên Cộng Sản chân chính bấy giờ mà, không bắt lại bọn kia gì cả mà cũng không gì cả. Bấy giờ thì mấy đồng chí trung ương về bảo thôi các đồng chí thông cảm bây giờ trót sai lầm rồi mà những người này cũng là đồng chí cả thì nó như là cánh tay trái các đồng chí là cánh tay phải chẳng may mà lúc lớ cớ cánh tay trái chém phải cánh tay phải bị thương rồi bây giờ chặt nốt thì ta cụt à nói thế thấm thía cũng phải thôi chứ.

Tức là những người kia không bị sao?

Anh em trong nhà cả đồng chí Hồ Viết Thắng thì cũng là Đảng viên anh em trong nhà cả trong Đảng nó có cái sai lầm bấy giờ giải thích thế thì nó cũng xuôi tai thôi.

À thế mình có giả lại ruộng đất cho địa chủ?

À không giả lại ruộng đất thì chưa còn bước mấy cơ. Đầu tiên là giả lại chức vụ công quyền đã, giả lại quyền công dân đồng chí nào trước làm gì thì giờ giả lại. Bấy giờ nó thành lập hẳn Ban sửa sai hẳn hoi có từ trung ương trở xuống, trung ương bấy giờ tao cũng không nhớ là anh nào làm đấy, ví dụ anh Thái già là chủ tịch thì anh làm Trưởng ban sửa sai của tỉnh, Đảng viên lúc đó nó cũng phân hóa chứ nhờ cái đó mới biết anh nào trung thành anh nào xu thời, trong xã anh nào xu thời biết ngay ví dụ có mấy tay nó xu thời nó theo cải cách ấy mà, nó xu thời thế này nó tố cáo lại mình, nhưng mà Điện với Lãng là lúc đấy là đau quá khai liều. Lúc đó định loại trừ mấy anh này nhưng sau này không vì không phải nó xu thời vì nó đau quá.

Thế ví dụ đất đai nhà cửa của địa chủ thì có giả lại không?

Có giả lại nhà tao nó giả lại.

Những địa chủ lớn cũng giả lại hết à?

À không địa chủ mà đúng trước là địa chủ thì vẫn phải giữ chứ không giả, cái gì sai mới sửa chứ không phải sửa cả, còn bọn địa chủ thật hay cường hào gian ác vẫn phải xử chứ, bấy giờ địa phương tao biết hết thằng nào địa chủ thằng nào không biết chứ sáng suốt lắm.

Nhưng mà địa phương mình địa chủ thực sự thì có nhiều không ông?

Ít đếm đầu ngón tay ấy mà, có cái là nó xong rồi mình không bới ra cho nó thôi đi nó yên, chứ thực ra rất ít chỉ có thằng bá Lai ngoài kia là chính thức địa chủ.

Bá Lai?

Chứ còn trong xóm này không phải địa chủ cả, nhưng mà cũng có người nó phục hồi nhưng mà cũng có người thì thôi vì bây giờ mình giũ rối ra thì nó phiền ra cũng chả làm gì, bấy giờ không phải địa chủ thì chính sách cũng chia ruộng đất cho người ta mà. Ví dụ có con mụ Địch ngoài kia nó là con đĩ nó đi theo thằng lý trưởng nó có ruộng đất mẹ gì đâu mà cũng qui nó địa chủ nó làm bố láo thế, nhưng mà thôi cũng không phục hồi cho nó, nó già cho nó buôn bán sau này  bảo chị cũng chả phải địa chủ nhưng chả tuyên bố gì cả vì giả cái gì đâu nói làm gì cho nó rùm beng lên, bảo thôi chị cứ buôn bán làm ăn mà sống. Bấy giờ chính sách của mình là mềm dẻo.

Cháu tưởng Cải cách ruộng đất là cũng từ trung ương chỉ thị đấy chứ nhỉ?

Trung ương chỉ đạo nhưng mà nó có những cái ban chuyên đề mà giao cho nó có quyền hạn lớn lắm bất chấp, cũng như cách mạng Trung Hoa nó giao cho cái con Giang Thanh với thằng gì bốn tên đấy tao chả nhớ chỉ nhớ Giang Thanh là gián điệp thì mình nhớ thôi, còn mấy ông kia là bù nhìn theo Giang Thanh mấy ông đó cũng trung ương hẳn hoi nó bắt cả Chủ tịch nước thì anh bảo nó còn sợ gì nữa. Bấy giờ mình ông Văn Tiến Dũng lớ ngớ mà bị bắt là nó qui tội cũng chết đấy nó cứ qui nó làm hồ sơ là chết đấy. Đấy cũng là chứng cớ ông ấy bảo cháu nó còn làm thế thì nó còn tha ai nữa, lúc đấy ông là trung tướng hay sao ấy. Bấy giờ tôi nghe các anh về nói chuyện là trung ương chỉ duy có Bác Hồ với ông Võ Nguyên Giáp là không tố thôi.

Sửa sai thì có mất nhiều thời gian không ạ?

Sửa sai thì khoảng một năm là xong.Sửa sai bấy giờ nó có cái câu thế này khẩn trương nhưng phải thận trọng cái gì đúng thì đừng có dỡ rối tung ra nữa, cái gì sai khẩn cấp sửa trước sai nhỏ sửa sau. Tao nhớ có lệnh là phải khẩn trương tức là làm nhanh nhưng mà thận trọng chứ không phải khẩn trương là cứ làm ào làm ẩu nên sửa sai làm rất cẩn thận. Bấy giờ sửa sai là dựa vào mấy ông Cộng Sản cũ ở địa phương mà chúng tao ở địa phương thì đúng sai tao biết hết chứ, thằng nào là phản động thằng nào làm cái gì cái gì ở đây mình sống ở đây mình ăn ở đây mình hoạt động ở cái vùng này mãi rồi mình biết. Còn kia cải cách là mấy thằng nó ở đâu đâu nó về nó biết cái mẹ gì nó tin vào mấy cái thằng cốt cán, mà bấy giờ lại toàn là mấy thằng lính dõng nó vào nó làm cốt cán thế mới kinh khủng chứ.

Lĩnh dõng à?

Lĩnh dõng là nó đi với địch ấy, bấy giờ là nó nghèo khổ mà chính những thằng đấy nó đi theo địch ví dụ xóm này có thằng Tảo nó là con nuôi nhà ông này nó đi lính chán thì nó về đây nó dựa là cốt cán nó biết gì đâu chữ nó còn không biết.

Cốt cán là do đội đưa lên à?

Đội đưa lên nó thấy nhà nào nghèo khổ tố sai tố điêu thì nó lại dựa vào cái bọn ấy, nó cứ nói láo nó nói đúng thằng ấy là phản động đấy, nó lại dựa vào bọn ấy cái dựa của nó là sai lầm.

Coi như những ông đội kia về sau mình cũng không truy cứu nữa?

Thôi tha bổng nó chứ nó sai thì sai từ trung ương chứ có phải bọn chúng đâu mà bắn giết gì chúng nó. Thậm chí có tay gọi là tay Ban đây thấy nó cũng ngoan mình còn đào tạo cho nó làm văn phòng cơ mà nó cũng biết chữ thông mình sau này kết nạp nó vào Đảng cơ mà nó tích cực lắm sau này đi khẩn hoang cho nó vào Gia Lai Kon Tum nó cũng đi cơ mà sau đi chống Mỹ nó cũng yếu sức. Vì mình ở đây mình phải tinh chứ biết. Hay có tay là cốt cán thực sự gọi là tay Minh sau vẫn giữ nó lại làm sau nó làm Phó chủ tịch cơ mà. Còn tay Quyết nó cũng là cốt cán nó dựa vào nhưng mà nó cũng không đến nỗi lắm nó chỉ là bị động thôi đội sai thì nó làm thôi, chúng tôi vẫn để cho nó làm cơ mà sau nó làm xã đội trưởng, chúng tôi cũng làm thận trọng lắm hết sức thận trọng. Trừ thằng nào nó tồi quá nó không biết gì như cái thằng Dưỡng mà hồi cải cách nó làm chủ tịch nó không biết gì thì cho nó làm làm gì, không đọc được chữ không đọc được cái công văn chả nhẽ mình cứ đi sau mớm cho nó à (cười) buồn cười lắm lắm lúc tao nghĩ đời mình nó buồn cười lắm tao cứ cười một mình như người điên ấy (cười) lắm cái chuyện nó cứ làm dở òm đi mình không chịu được. Ngay bây giờ nó cũng có nhiều chuyện nhưng mà tao cũng chưa muốn nói với anh, bây giờ đây này chuyện đương thời đây này nhiều anh cán bộ ở huyện này, tỉnh xa thì ta không biết nhiều cái cũng đau lòng lắm không phải dễ đâu, trung ương thì xa quá mà mấy anh trung ương thì chắc giờ già cả cũng yếu không về đây chơi chứ gặp cán bộ trung ương về là nghe chuyện thú lắm.

Nó có cái chiến dịch Điện Biên Phủ thì địa phương mình đóng góp như thế nào hả ông?

Đóng góp chứ nhiều chứ mình chủ yếu là đánh địch thật mạnh để chia xẻ lực lượng với nó, đánh đường 5 là đánh mạnh lắm, trước kia đội Ngũ hổ của tao là định ra quân là cắt cái đường 5.

Gọi là Ngũ Hổ à?

Vũ Hổ tao trước là chính trị viên phó của đội Vũ Hổ cơ mà.

Đóng ở tại địa phương luôn à?

Quân ta đi chia từng tổ một vì vùng địch không tập trung tiểu đội cũng chia trung đội cũng chia chia tổ ba người nhưng ở ba nhà chứ không ở một nhà nếu mà nó bắt thì chỉ mất một người thôi không mất cả.

Đội Vũ Hổ à?

Đội Vũ Hổ của Hưng Yên lấy tên Vũ Hổ, còn trên Bắc Ninh là Thiên Đức phụ trách cái đường 5 này đánh mìn.

Dạng du kích đấy ạ?

Không bấy giờ nó là chủ lực của tỉnh chứ không phải là du kích nhưng mà cũng vẫn phải phân tán lúc nào cần tập trung lại tập trung. Còn huyện thì cũng có gọi là trung đội, tiểu đội, làng tao có lúc thành lập được cả trung đội rồi cơ mà.

Huyện thành lập à?

Xã thành lập ấy trung đội dân quân hẳn hoi cơ mà, thế nhưng mà phân tán chứ không bao giờ tập trung cả, khi đánh nhau thì lấy tiểu đội hay lấy một tổ thôi. Bấy giờ chủ trương của mình là chia xẻ lực lượng, chủ trương nhất là cắt đường giao thông vì cảng Hải Phòng nó đưa quân lính vũ khí về qua đây mà nên đánh mạnh lắm đánh liên tục xe cơ giới của nó là bị đổ liên tục, tàu hỏa đổ liên tục. Còn đây là phá tề.

Phá tề?

Tức là vào phá hết các cái đồn bốt đầu tiên là phá bốt dưới kia cơ bốt Đông Tảo.

Bốt là có Tây đóng ở đó không hay là quân Việt Nam thôi?

Có một hai thằng Tây chỉ huy thì mình đã tập trung đánh.

Mình phá bốt xong thì những người kia mình thả thôi chứ hả?

Thằng nào là lính thì cho nó về nó làm ăn thôi chứ, thằng nào mà có tội ác quá thì mới bắt đi, thậm chí có đồng chí của mình về công khai hoạt động, vì trước mình có đưa cốt cán những người trung kiên vào làm lính làm tráng trong đó thì mới nắm được chứ.

À hoạt động bí mật?

Thậm chí còn có người làm đến trung đội ở trong đấy cơ mà. Trước có thằng Liễu nó làm cho mình sau bị Tây bắt thì mình biên thư cho nó bảo nó cứ làm cho Tây làm Xếp bốt hẳn hoi nhưng sau là người của mình thỉnh thoảng vũ khí nó lại tuôn ra cho mình cứ đi xin vũ khí nói dối là đi càn vũ khí Việt Minh nó cướp hết mất rồi nên về lại xin Pháp nghĩa là làm cái là để nó tiếp quân nhu cho mình ấy chứ. Hoạt động thì nó hay lắm nói chuyện thì nó vui lắm kháng chiến gian khổ nhưng mà vui ghê lắm chứ lại. Những binh thư Tôn Tử binh thư Trần Hưng Đạo ngày xưa tao cũng hay nghiên cứu lắm sau mình sáng tạo ra nhiều, bấy giờ mới biết là thực tế nó dạy mình rất hay.

Thế quân chính qui có về đóng ở đây không ạ?

Quân chính qui không, đây lực lượng địa phương giải phóng hết chứ không phải dùng đến lực lượng chính qui. Chính qui là để tập trung đánh những trận lớn thôi chứ. Lúc đầu tao về tao nói anh Quỳnh là bí thư tỉnh ủy tao nói về vùng địch thì anh cho chúng tôi vũ khí mang về chứ về tay không thì đánh thế nào, mình ở Vũ Hổ nhưng về nó tước hết súng còn đâu chả cho gì bảo mang súng về làm gì bắn ai, thế bảo lấy gì đánh anh bảo trong đồn thiếu gì trước các đồng chí lấy được sao giờ không về mà lấy lấy của địch mà đánh địch chứ. Xong về rồi cứ địch vận địch viếc.

Tức là lấy súng trong bốt?

Của địch lấy từ nhân mối của mình. Tay này này trước nó là thư ký của Bảo an cũng bảo nó mang về súng nó chưa dám lấy nhưng nó lấy lựu đạn nó nói là tôi mang lựu đạn đi ném cá nhưng nó ném có một quả còn năm quả nó mang cho mình. Ông Kình đây này ông còn sống đây này ông mang khẩu sten về (cười) lớ ngớ chỉ giao ông một khẩu thôi thế mà ông mang cả hai khẩu về, lấy của ông xong ông lại vớ được của thằng khác mang mẹ nó về. Còn ông Thanh đây này khi đánh trận dưới kia ông cướp cả trung liên nhé chỉ mã tấu nằm dưới cái hầm mà không biết nào lớ khớ mấy bố mò lên cướp cả trung liên của nó cơ mà.

Những ông đấy là hoạt động cùng ông thời 45 46 đấy ạ?

Thời chống Pháp ấy lâu quá tao không nhớ hết.
(Hết băng ghi âm ngày 12 v à 13 tháng 12 năm 2009)
